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HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 
I. LÝ THUYẾT:
1. Khái niệm Hội nhập kinh tế quốc tế
- Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình một quốc gia thực hiện gắn kết nền kinh tế của mình với nền kinh tế các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới dựa trên cơ sở cùng có lợi và tuân thủ các quy định chung.
Quá trình gắn kết nền kinh tế của quốc gia với quốc gia khác
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2. Sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế
- Hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan với tất cả các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá
- Hội nhập kinh tế quốc tế giúp mỗi quốc gia mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư, tăng cường sức cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế; tạo cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập của các tầng lớp dân cư; thúc đẩy sự hợp tác và hòa bình quốc tế.
- Đối với các nước đang phát triển tạo cơ hội tiếp cận và sử dụng các nguồn lực bên ngoài như tài chính, khoa học - công nghệ, kinh nghiệm quản lý... tận dụng thời cơ phát triển rút ngắn, thu hẹp khoảng cách với các nước tiên tiến, khắc phục nguy cơ tụt hậu.

Tất yếu khách quan  hội nhập  toàn cầu hóa

Đối với tất cả các nước
Thúc đẩy tăng trưởng, phát triển KT
Mở rộng thị trường
Giúp
SỰ CẦN THIẾT CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 
(VAI TRÒ)

Thu hút đầu tư

Tạo cơ hội việc làm  nâng cao thu nhập


Đối với các nước đang phát triển: tạo cơ hội tiếp cận và sử dụng các nguồn lực bên ngoài.

Rút ngắn khoảng cách với nước khác  khắc phục nguy cơ tụt hậu.



3. Các hình thức hội nhập
- Hội nhập kinh tế quốc tế được thực hiện theo nhiều cấp độ khác nhau:
+ Hợp tác song phương
+ Hội nhập khu vực
+ Hội nhập toàn cầu
· Xét theo mức độ tham gia của mỗi quốc gia vào hội nhập kinh tế quốc tế, có các mức độ cơ bản từ thấp đến cao như sau: 
+ Thoả thuận thương mại ưu đãi. 
+ Hiệp định thương mại tự do. 
+ Liên minh thuế quan. 
+ Thị trường chung.
+ Liên minh kinh tế.
- Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế (Các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế):
+ Hoạt động thương mại quốc tế.
+ Hoạt động đầu tư quốc tế.
+ Hoạt động dịch vụ thu ngoại tệ.
	Cơ sở phân loại
	Dạng phân loại
	Nội dung
	Mục tiêu/ tác động
	Ví dụ

	Cấp độ
	Hợp tác song phương
	-Kí kết giữa 2 quốc gia, chủ thể.
-Nguyên tắc: bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau.
	-Mục tiêu: thiết lập và phát triển quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư giữa đôi bên.
Các hoạt động: Thường được thực hiện qua các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

	Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc (VKFTA)

	
	Hội nhập khu vực
	-Liên kết, hợp tác giữa các quốc gia trong một khu vực.
- Cơ sở: tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội, mục tiêu, lợi ích phát triển.
	-Mục tiêu: tăng cường trao đổi thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế.
	ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á)


	
	Hội nhập toàn cầu
	-Liên kết, gắn kết giữa các quốc gia/ vùng lãnh thổ  thông qua tham gia các tổ chức toàn cầu.
	-Mục tiêu: thúc đẩy sự tự do hóa thương mại đầu tư toàn cầu  tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao động giữa các quốc gia.
	WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới) ), IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế), WB (Ngân hàng Thế giới) và các diễn đàn quốc tế khác.


	Mức độ
	Thỏa thuận thương mại ưu đãi
	Là thỏa thuận giữa các bên tham gia nhằm hạ thấp một phần hàng rào thuế quan cho nhau và duy trì hàng rào đó với các bên không tham gia thỏa thuận.
	Phương thức hội nhập thấp nhất nhưng lâu đời nhất.
	Hiệp định về thỏa thuận thương mại ưu đãi ASEAN năm 1977.

	
	Hiệp định thương mại tự do
	Là thỏa thuận giữa các bên tham gia nhằm xóa bỏ hầu hết hàng rào thuế quan và phi thuế quan nhưng vẫn duy trì chính sách thuế quan riêng của mỗi bên đối với các nước ngoài hiệp định.
	Phương thức hội nhập ở mức độ tương đối cao.
· thúc đẩy thương mại
	Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chilê; Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU

	
	Liên minh thuế quan
	Là hình thức xóa bỏ thuế quan và những rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa, dịch vụ trong quan hệ buôn bán với các nước thành viên, đồng thời thiết lập và áp dụng một biểu thuế quan chung của các nước thành viên với các nước khác.
	tránh được những phức tạp liên quan đến quy tắc xuất xứ
	Liên minh kinh tế Á – Âu

	
	Thị trường chung
	Được thành lập bởi các quốc gia trong một khu vực địa lí
	thúc đẩy tự do thương mại, tự do di chuyển lao động và vốn giữa các thành viên.
	Cộng đồng kinh tế ASEAN

	
	Liên minh kinh tế
	Là hình thức các bên tham gia hình thành thị trường chung, đồng thời xây dựng chính sách kinh tế chung, thực hiện những mục tiêu chung cho toàn liên minh.
	hình thức cao của hội nhập kinh tế quốc tế
	 ví dụ: EU, Cộng đồng kinh tế Tây Phi ((ECOWAS)

	Hình thức (hoạt động)
	Hoạt động thương mại quốc tế
	Liên quan đến mua bán (Trao đổi) hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia.
· Thể hiện ở sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu.
	Tác động: Kích thích tiêu dùng, mở rộng sản xuất, chuyển giao công nghệ và đầu tư  tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.

	Bao gồm: hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.


	
	Hoạt động đầu tư quốc tế
	Là quá trình chuyển vốn, tài sản từ quốc gia này sang quốc gia khác để đầu tư và tạo ra lợi nhuận.

	Tác động: Tăng cường nguồn vốn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo việc làm, phát triển chất lượng nguồn nhân lực và tiếp thu khoa học công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

	Hai hình thức chủ yếu: đầu tư trực tiếp; đầu tư gián tiếp.

	
	Hoạt động dịch vụ thu ngoại tệ
	Là hoạt động kinh tế cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài  thu về ngoại tệ đóng góp vào phát triển kinh tế.

	+ Tác động: Tạo nguồn thu ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế bền vững của các quốc gia.

	Dịch vụ quốc tế: du lịch quốc tế, giao thông vận tải quốc tế, thông tin liên lạc quốc tế, bảo hiểm quốc tế, thanh toán và tín dụng quốc tế, xuất nhập khẩu lao động….


Nguồn tham khảo: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (moj.gov.vn)


4. Đường lối, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam:
- Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta trong suốt quá trình đổi mới, phát triển đất nước. Quan điểm định hướng là chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện, sâu rộng, sử dụng linh hoạt, hiệu quả nhiều hình thức hội nhập kinh tế quốc tế, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ kinh tế quốc tế. 
*Một số chính sách nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế:
- Đầu tư vào hạ tầng: Phát triển cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao năng suất lao động.
- Cải cách thể chế: Đổi mới và cải cách các quy định, chính sách để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và cạnh tranh.
- Tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA): Ký kết các FTA như CPTPP, EVFTA để mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường hợp tác kinh tế với các quốc gia trên thế giới.
- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Đảm bảo rằng các hoạt động hội nhập không gây hại đến môi trường và tài nguyên, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước.
5. Trách nhiệm của công dân trong hội nhập kinh tế quốc tế: 
- Công dân cần có đủ bản lĩnh, ý chí năng lực để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức.
- Cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự học, tự rèn luyện để có đủ năng lực tham gia hội nhập kinh tế quốc tế theo những cách khác nhau.

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
. 
Mã đề 001
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Quá trình một quốc gia thực hiện gắn kết nền kinh tế của mình với nền kinh tế các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới dựa trên cơ sở cùng có lợi và tuân thủ các quy định chung là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Hội nhập kinh tế quốc tế.			B. Liên kết kinh tế quốc tế.
C. Kết nối kinh tế quốc tế.			D. Tích hợp kinh tế quốc tế.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai về sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Tạo cơ hội tiếp cận và sử dụng nguồn lực tài chính bên ngoài.
B. Tạo cơ hội tiếp cận và sử dụng kinh nghiệm quản lí bên ngoài.
C. Giúp mỗi quốc gia mở rộng thị trường, thu hút nguồn vốn đầu tư.
D. Giúp nước này có thể chi phối nước khác về lĩnh vực kinh tế.
Câu 3. Hội nhập kinh tế quốc tế được thực hiện theo các cấp độ nào dưới đây?
A. Song phương, khu vực, toàn cầu. 	B. Song phương, đa phương, toàn diện.
C. Thoả thuận, liên minh, hợp tác. 	D. Thoả thuận, liên kết, hoà nhập.
Câu 4. Một quốc gia hợp tác với một quốc gia khác là hình thức hội nhập kinh tế 
A. đa phương.	B. toàn diện.
C. toàn cầu.	D. song phương.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây không phải là sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan đối với tất cả các quốc gia. 	
B. Giúp mỗi quốc gia có cơ hội thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.
C. Góp phần tạo cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho các tầng lớp dân cư.	
D. Tạo cơ hội cho các nước trên thế giới được giao lưu, chia sẻ mọi mặt. 
Câu 6. Sự hợp tác giữa hai quốc gia, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế chung nhằm thiết lập và phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa các bên là hình thức hội nhập kinh tế.
A. đa phương.	B. toàn cầu.
C. quốc tế.	D. song phương.
Câu 7. Sự hợp tác được kí kết giữa các quốc gia trong một khu vực trên cơ sở sự tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội hoặc có chung mục tiêu, lợi ích phát triển là cấp độ hội nhập kinh tế
A. đa phương.	B. khu vực.
C. toàn cầu.	D. song phương.
Câu 8. Quá trình liên kết, gắn kết giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng nhau thỏa thuận, cùng tham gia các tổ chức toàn cầu là hình thức hội nhập nào dưới đây?
A. Hội nhập kinh tế đa phương.	B. Hội nhập kinh tế khu vực.
C. Hội nhập kinh tế toàn cầu.	D. Hội nhập kinh tế song phương.
Câu 9. Hành vi nào dưới đây thể hiện đúng trách nhiệm của công dân về hội nhập kinh tế quốc tế? 
A.  Doanh nghiệp thủy sản X tuân thủ đúng quy định về dán nhãn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc và các giấy chứng thư vệ sinh cần thiết khi xuất khẩu hàng hoá vào EU.
B. Ông H giao sai số lượng hàng hóa so với thỏa thuận trong hợp đồng đã kí kết với đối tác nước ngoài.
C. Ông K tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá của mình để khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.
D. Công ty Y thay đổi mẫu mã ghế ghỗ khác với mô tả sản phẩm trong hợp đồng với đối tác nước ngoài.
Câu 10. Đối với một đất nước đang phát triển như Việt Nam, để thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển thì cần
A. chủ động hội nhập kinh tế quốc tế với các quốc gia/vùng lãnh thổ. 
B. chỉ lựa chọn phát triển quan hệ kinh tế với các quốc gia phát triển.
C. chỉ lựa chọn liên kết, hợp tác với các quốc gia trong khối Asean. 
D. chủ động tách biệt quan hệ thương mại với nước láng giềng. 
Câu 11: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ góp phần tạo ra
A. nhiều cơ hội việc làm.        			B. nhiều lãnh thổ mới.
C. những đảng phái mới.          			D. những chủng tộc mới.
Câu 12. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Hội nhập kinh tế quốc tế chỉ cần thiết với những quốc gia đang thiếu các nguồn lực về vốn.
B. Các nước đang phát triển cần tham gia hội nhập kinh tế quốc tế để tiếp cận và sử dụng được các nguồn lực bên ngoài.
C. Hội nhập kinh tế quốc tế có khả năng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế quốc gia.
D. Đối với nước ta, hội nhập kinh tế là con đường ngắn nhất để rút ngắn khoảng cách lạc hậu.
Câu 13: Là sự thoả thuận giữa các bên tham gia nhằm xoá bỏ hầu hết hàng rào cản thuế quan và phi thuế quan nhưng vẫn duy trì chính sách thuế quan riêng của mỗi bên đối với các nước ngoài hiệp định là thể hiện mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ở mức độ
A. thị trường chung.       				B. thoả thuận thương mại ưu đãi.
C.  hiệp định thương mại tự do.        			D. liên minh kinh tế.
Câu 14: Ngày 14/1/1998, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức
A. APEC.        					B. WTO.        	
C. ASEAN.        					D. ASEM.
Câu 15. Ngày 11/1/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức này?
A. APEC.        					B. WTO.        	
C. ASEAN.        					D. ASEM.
Câu 16. Ngày 28-7-1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy của tổ chức này?
A. APEC.        					B. WTO.        	
C. ASEAN.        					D. ASEM.
Câu 17. Quá trình một quốc gia thực hiện gắn kết nền kinh tế của mình với nền kinh tế các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới dựa trên cơ sở cùng có lợi và tuân thủ các quy định chung là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Hội nhập kinh tế quốc tế.			B. Liên kết kinh tế quốc tế.
C. Kết nối kinh tế quốc tế.			D. Tích hợp kinh tế quốc tế.
Câu 18. Quá trình liên kết, gắn kết giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng nhau thỏa thuận, cùng tham gia các tổ chức toàn cầu là hình thức hội nhập nào dưới đây?
A. Hội nhập kinh tế đa phương.		B. Hội nhập kinh tế khu vực.
C. Hội nhập kinh tế toàn cầu.			D. Hội nhập kinh tế song phương.
Câu 19. Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam?
A. Dịch chuyển dòng ngoại tệ.        		B. Gia tăng sự lệ thuộc về chính trị.
C. Tăng cường quốc phòng.        		D. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.
Câu 20: Đối với một đất nước đang phát triển như Việt Nam, để thúc đẩy kinh tế phát triển thì cần
A. chủ động hội nhập kinh tế quốc tế với các quốc gia/vùng lãnh thổ. 
B. chỉ lựa chọn phát triển quan hệ kinh tế với các quốc gia phát triển.
C. chỉ lựa chọn liên kết, hợp tác với các quốc gia trong khối Asean. 
D. chủ động tách biệt quan hệ thương mại với nước láng giềng. 
Câu 21. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế trở thành
A. mở rộng thị trường.			B. xu hướng tất yếu.	
C. hợp tác song phương.			D. tạo ra sự phát triển.
Câu 22: Khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế song phương, mỗi quốc gia cần dựa vào nguyên tắc nào dưới đây?
A. Có cùng lịch sử hình thành.                 	B. Tôn trọng độc lập chủ quyền.
C. Tương đồng trình độ phát triển.           	D. Có sự tương đồng về tôn giáo.
Câu 23: Phát biểu nào dưới đây là sai về sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Hội nhập kinh tế quốc tế giúp các quốc gia tận dụng được các nguồn lực bên ngoài để phát triển
B. Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần mở rộng thị trường để thúc đẩy sản xuất trong nước.
C. Hội nhập kinh tế quốc tế giúp nền kinh tế quốc gia phát triển bền vững.
D. Hội nhập kinh tế quốc tế làm cho nền kinh tế quốc gia ngày càng phụ thuộc vào bên ngoài.
Câu 24: Hội nhập kinh tế quốc tế bao gồm các hình thức nào dưới đây?
A. Hội nhập về kinh tế và hội nhập về văn hoá.
B. Hội nhập toàn cầu, hội nhập khu vực và hội nhập song phương.
C. Toàn cầu hoá kinh tế và toàn cầu hoá chính trị.
D. Hội nhập về kinh tế và hội nhập về xã hội.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a); b); c); d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
Đại hội lần thứ IX của Đảng đã đề ra chủ trương “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”; ngày 27/11/2001, Bộ Chính trị khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW “Về hội nhập kinh tế quốc tế”. Đại hội lần thứ X của Đảng khẳng định chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khác”; ngày 05/02/2007, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới”.
(Nguồn: Theo Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế)
a) Thông tin trên thể hiện chủ trương và quyết tâm của Đảng ta về hội nhập kinh tế quốc tế.
b) Việc hội nhập kinh tế quốc tế chỉ cần chú trọng lĩnh vực kinh tế.
c) Hội nhập kinh tế quốc tế phải gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững.
d) Mở rộng hợp tác quốc tế sẽ khiến Việt Nam bị lệ thuộc vào các quốc gia khác.

	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Đúng 
	Các nghị quyết, chủ trương của Đại hội lần thứ X, BCH Trung ương Đảng. … đều về hội nhập kinh tế quốc tế

	b)
	Sai
	Hội nhập kinh tế bao gồm các hoạt động: kinh tế, văn hoá, xã hội…..

	c)
	Đúng 
	Hội nhập kinh tế quốc tế giúp mỗi quốc gia mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư, tăng cường sức cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế  là tiêu chí của phát triển bền vững.
 hai hoạt động này gắn liền nhau

	d)
	Sai 
	Hội nhập kinh tế quốc tế được thực hiện trên cơ sở: cả hai bên cùng có lợi và tuân thủ các quy định chung.



Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
Việc thực hiện chủ trương “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” và thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới” của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong đó, nổi bật là: Nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước, có quan hệ kinh tế - thương mại với hơn 160 nước và 70 vùng lãnh thổ, là thành viên của hầu hết các tổ chức khu vực và quốc tế quan trọng với vị thế và vai trò ngày càng được khẳng định. Quan hệ giữa nước ta với các nước trên thế giới ngày càng đi vào chiều sâu; hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác được mở rộng.
(Nguồn: Theo Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế)
a) Thông tin trên cho thấy được lợi ích thiết thực từ việc hội nhập kinh tế quốc tế.
b) Liên kết, hợp tác với nhiều nước sẽ làm suy giảm tiềm lực kinh tế Việt Nam.
c) Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần cải thiện đời sống nhân dân.
d) Hội nhập quốc tế sẽ làm mất độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc của các nước.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Đúng 
	Phát triển kinh tế xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền…. cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin vào Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam.

	b)
	Sai
	Hội nhập kinh tế quốc tế giúp mỗi quốc gia mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư, tăng cường sức cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế

	c)
	Đúng 
	Hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế ; tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập dân cư  cải thiện đời sống nhân dân.

	d)
	Sai 
	Nguyên tắc trong hôị nhập là bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các bên.




Câu 3: Đọc thông tin sau: 
Điều 12, Chương I - Chế độ chính trị, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”.
Như vậy, có thể thấy rằng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính sách đối ngoại của Nhà nước Việt Nam đã thể hiện đầy đủ, súc tích, cô đọng rất nhiều nội hàm mới làm cơ sở chính trị - pháp lý cho công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới.
(Nguồn: Bài viết đăng tải trên Ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18(298), tháng 9/2015)
a) Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta dựa trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.
b) Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế sẽ kìm hãm tiến bộ xã hội trên thế giới.
c) Việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế chung là cơ sở cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế.
d) Chính sách đối ngoại của Nhà nước Việt Nam thiếu sự nhất quán trong đường lối.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Đúng 
	Phát triển kinh tế xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền…. cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin vào Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam.

	b)
	Sai
	Hội nhập kinh tế quốc tế giúp mỗi quốc gia mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư, tăng cường sức cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế

	c)
	Đúng 
	Hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế ; tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập dân cư  cải thiện đời sống nhân dân.

	d)
	Sai 
	Nguyên tắc trong hôị nhập là bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các bên.



Câu 4: Đọc thông tin sau: 
Trong thời gian qua, xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển vẫn là xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế, trong tình hình khu vực và thế giới mặc dù có nhiều diễn biến phức tạp. Cục diện thế giới đa cực ngày càng rõ hơn; xu thế dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế tiếp tục phát triển nhưng các nước lớn vẫn sẽ chi phối các quan hệ quốc tế. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ, nền kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến sự phát triển của nhiều nước. Toàn cầu hóa đã trở thành một hiện tượng khách quan, một xu thế lớn của thế giới hiện đại, mang lại cả cơ hội lẫn thách thức. Chính toàn cầu hóa đã đặt các quốc gia, bất kể giàu hay nghèo, lớn hay nhỏ trước yêu cầu phải hội nhập quốc tế để tranh thủ cơ hội cho phát triển. Chính vì vậy, Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos vào năm 1999 đã khẳng định toàn cầu hóa không chỉ là “xu thế” mà đã là một “thực tế” trong đời sống quốc tế.
(Nguồn tin: Bài viết đăng tải trên Ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18(298), tháng 9/2015)
a) Hội nhập kinh tế quốc tế là một tất yếu khách quan đối với tất cả các quốc gia.
b) Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ chỉ mang lại những thuận lợi, lợi ích cho tất cả các quốc gia.
c) Hội nhập kinh tế quốc tế vừa là thời cơ vừa là thách thức của các quốc gia trên thế giới.
d) Chỉ các nước nhỏ, nghèo mới cần hội nhập kinh tế quốc tế.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Đúng 
	Đây là sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế.

	b)
	Sai
	Bên cạnh thuận lợi, hội nhập kinh tế quốc tế còn mang lại những thách thức: nguy cơ phụ thuộc thị trường một khu vực, ô nhiễm về môi trường, tác động tiêu cực đến an ninh XH…

	c)
	Đúng 
	Cơ hội: mở rộng thị trường, giải quyết việc làm, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển…. (sự cần thiết)
Thách thức: nguy cơ phụ thuộc thị trường một khu vực, ô nhiễm về môi trường, tác động tiêu cực đến an ninh XH…

	d)
	Sai 
	Hôị nhập KTQT mang lại lợi ích cho tất cả các nước - Hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan với tất cả các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá
- Hội nhập kinh tế quốc tế giúp mỗi quốc gia mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư, tăng cường sức cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế; tạo cơ hội






Mã đề 002					HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Từ ngày 11/1/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), sự kiện lớn này đã để lại nhiều dấu ấn tích cực trên hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việc gia nhập WTO là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế nào dưới đây?
A. Song phương.	B. Khu vực.	C. Toàn cầu.	D. Toàn quốc.
Câu 2: Ngày 28-7-1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN, đánh dấu bước đi đầu tiên của đất nước trong hành trình hội nhập khu vực và thế giới. Việc gia nhập ASEAN là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế nào dưới đây?
A. Song phương.	B. Toàn quốc.	C. Khu vực.	D. Toàn cầu.
Câu 3: Là sự thoả thuận giữa các bên tham gia nhằm xoá bỏ hầu hết hàng rào thuế quan và phi thuế quan nhưng vẫn duy trì chính sách thuế quan riêng của mỗi bên đối với các nước ngoài hiệp định là thể hiện mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ở mức độ
A. thị trường chung.	B. thoả thuận thương mại ưu đãi.
C. hiệp định thương mại tự do.	D. liên minh kinh tế.
Câu 4: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ góp phần tạo ra
A. nhiều cơ hội việc làm.	B. nhiều lãnh thổ mới.
C. những đảng phái mới.	D. những chủng tộc mới.
Câu 5: Đối với các nước đang phát triển, việc tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ mang lại lợi ích nào dưới đây?
A. Lệ thuộc tài chính vào nước lớn.	B. Tận dụng được nguồn tài chính.
C. Mở mang thêm phạm vi lãnh thổ.	D. Được chuyển lên thành nước lớn.
Câu 6: Ngày 25/12/2008, Việt Nam và Nhật Bản đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, xét về cấp độ hợp tác đây là hình thức hợp tác
A. toàn cầu.	B. song phương.	C. khu vực.	D. châu lục.
Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là sai về sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Hội nhập kinh tế quốc tế chỉ cần thiết với những quốc gia đang thiếu các nguồn lực về vốn.
B. Các nước đang phát triển cần tham gia hội nhập kinh tế quốc tế để tiếp cận và sử dụng được các nguồn lực bên ngoài.
C. Hội nhập kinh tế quốc tế có khả năng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế quốc gia.
D. Đối với nước ta, hội nhập kinh tế là con đường ngắn nhất để rút ngắn khoảng cách lạc hậu. 
Câu 8: Khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế song phương, mỗi quốc gia cần dựa vào nguyên tắc nào dưới đây?
A. Có cùng lịch sử hình thành.	B. Tôn trọng độc lập chủ quyền.
C. Tương đồng trình độ phát triển.	D. Có sự tương đồng về tôn giáo.
Câu 9: Trong các quan hệ kinh tế quốc tế, việc tham gia của mỗi quốc gia không được thực hiện ở cấp độ nào dưới đây?
A. Quy chế miễn thị thực.	B. Liên minh kinh tế.
C. Thị trường chung.	D. Liên minh thuế quan.
Câu 10: Ngày 14/1/1998, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Việc gia nhập ASEAN là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế nào dưới đây?
A. Toàn quốc.	B. Toàn cầu.	C. Song phương.	D. Khu vực.
Câu 11: Hội nhập kinh tế là quá trình một quốc gia thực hiện việc gắn kết nền kinh tế của mình với
A. người đứng đầu chính thủ.	B. nguyên thủ của một nước.
C. một nhóm người.	D. các quốc gia khác.
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò và tác dụng to lớn của hội nhập kinh tế quốc tế đối với mỗi quốc gia?
A. Thu hút vốn đầu tư.	B. Mở rộng thị trường.
C. Mở rộng biên giới.	D. Tạo nhiều việc làm.
Câu 13: Phát biểu nào dưới đây là sai về sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Hội nhập kinh tế quốc tế giúp các quốc gia tận dụng được các nguồn lực bên ngoài để phát triển
B. Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần mở rộng thị trường để thúc đẩy sản xuất trong nước.
C. Hội nhập kinh tế quốc tế giúp nền kinh tế quốc gia phát triển bền vững.
D. Hội nhập kinh tế quốc tế làm cho nền kinh tế quốc gia ngày càng phụ thuộc vào bên ngoài.
Câu 14: Phát biểu nào dưới đây là sai khi quan niệm về hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các quốc gia thường chú trọng đến liên kết với các quốc gia có trình độ phát triển tương đồng.
B. Trong hội nhập kinh tế quốc tế, mối quan hệ giữa các quốc gia được xây dựng trên nguyên tắc cùng có lợi.
C. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình gắn kết nền kinh tế của quốc gia này với nền kinh tế của quốc gia khác trên thế giới.
D. Khi tham gia một tổ chức kinh tế quốc tế, mỗi quốc gia thành viên không chỉ có nghĩa vụ tuân thủ mà phải chủ động đề xuất, tham gia xây dựng những điều khoản quy định của tổ chức.
Câu 15: Hội nhập kinh tế quốc tế bao gồm các hình thức nào dưới đây?
A. Hội nhập về kinh tế và hội nhập về văn hoá.
B. Hội nhập toàn cầu, hội nhập khu vực và hội nhập song phương.
C. Toàn cầu hoá kinh tế và toàn cầu hoá chính trị.
D. Hội nhập về kinh tế và hội nhập về xã hội.
Câu 16: Hội nhập kinh tế khu vực không được thực hiện giữa các quốc gia có đặc điểm nào dưới đây?
A. Tương đồng về địa lý.	B. Đang chiến tranh với nhau.
C. Có sự phù hợp về văn hóa.	D. Cùng chung mục tiêu.
Câu 17: Khi tham gia vào các quan hệ kinh tế quốc tế, các quốc gia thoả thuận, cam kết dành cho nhau các ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hoá của nhau là thể hiện mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ở mức độ
A. hiệp định thương mại tự do.	B. thoả thuận thương mại ưu đãi.
C. thị trường chung.	D. liên minh kinh tế.
Câu 18: Trong các quan hệ kinh tế quốc tế, việc tham gia của mỗi quốc gia có thể thực hiện ở cấp độ nào dưới đây?
A. Thỏa thuận tài trợ nhân đạo.	B. Hiệp định tương trợ tư pháp.
C. Hiệp định vay vốn ưu đãi.	D. Thỏa thuận thương mại ưu đãi.
Câu 19: Một trong những biểu hiện của hợp tác kinh tế quốc tế là các quốc gia có thể cùng quốc gia khác tham gia ký kết
A. hiệp định chiến tranh.	B. xác định mốc biên giới.
C. hiệp định thương mại tự do.	D. tuần tra chung trên biển.
Câu 20: Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam luôn kiên định quan điểm “ lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” điều này thể hiện nguyên tắc nào khi hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Bình đẳng.	B. Thỏa thuận.	C. Công bằng.	D. Cùng có lợi.
Câu 21: Quá trình liên kết, gắn kết giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ với nhau thông qua việc tham gia vào các tổ chức kinh tế toàn cầu là một trong những hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ở cấp độ
A. khu vực.	B. song phương.	C. toàn cầu.	D. toàn diện.
Câu 22: Quá trình một quốc gia thực hiện việc gắn kết nền kinh tế của mình với nền kinh các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới dựa trên cơ sở cùng có lợi và tuân thủ quy định chung là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Kinh tế đối ngoại.	B. Hội nhập kinh tế.
C. Phát triển kinh tế.	D. Tăng trưởng kinh tế.
Câu 23: Khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế song phương, mỗi quốc gia cần dựa vào nguyên tắc nào dưới đây?
A. Phải cùng trong khu vực.	B. Phải tương đồng văn hóa.
C. Nước lớn có quyền áp đặt.	D. Bình đẳng và cùng có lợi.
Câu 24: Đối với mỗi quốc gia, hình thức hội nhập sâu rộng nhất, gắn kết với nhiều quốc gia, tổ chức, khu vực trên thế giới là hình thức nào dưới đây?
A. Hội nhập liên minh.	B. Hội nhập song phương.
C. Hội nhập khu vực.	D. Hội nhập toàn cầu.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a); b); c); d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc thông tin sau:
Việt Nam ngày càng thực sự phát huy vai trò của mình trong việc tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình liên kết khu vực và thế giới. Là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 1995, nước ta tham gia tích cực và đóng góp vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tham gia các tổ chức và diễn đàn khác như Diễn đàn An ninh khu vực (ARF), Cộng đồng kinh tế châu Á - Thái bình dương (APEC) Diễn đàn cấp cao Đông Á (EAS), Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào không liên kết... Nước ta đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực và đang đàm phán các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định đối tác hợp tác kinh tế khu vực (RCEP).
a) Cộng đồng Pháp ngữ, phong trào không liên kết là biểu hiện của hội nhập kinh tế quốc    tế.
b) Việt Nam cần vừa hội nhập kinh tế song phương vừa hội nhập kinh tế đa phương
c) Kết hợp chặt chẽ hội nhập về kinh tế với hội nhập về chính trị, văn hóa là cần thiết. 
d) Khi hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam là quốc gia đang phát triển nên phải tuân thủ các quy định do    các nước phát triển đặt ra. 
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Sai
	Đây là hình thức hội nhập về chính trị, văn hóa.

	b)
	Đúng
	Đa dạng hoá hình thức nhằm phát huy được những lợi thế của đất nước.

	c)
	Đúng 
	Đây là hình thức   hợp tác toàn diện và sâu rộng.
 hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế

	d)
	Sai 
	Mọi quốc gia đều bình đẳng, hội nhập trên cơ sở: cùng có lợi và tuân thủ quy định chung.




Câu 2: Đọc thông tin sau:
Vị thế của Việt Nam trên thế giới đã được củng cố toàn diện trong giai đoạn 2011 - 2022. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, đến năm 2020, Việt Nam có 30 đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện; có quan hệ ngoại giao với 189/193 nước, có quan hệ kinh tế với 160 nước và 70 vùng lãnh thổ. Đến năm 2022, tổng số quan hệ kinh tế - thương mại của Việt Nam đã nâng lên thành 230 nước và vùng lãnh thổ. Với việc thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế, vị thế của đất nước tiếp tục được cải thiện đáng kể. Có thể khẳng định, hội nhập kinh tế quốc tế đóng góp quan trọng vào việc mở rộng và đưa quan hệ của nước ta với các đối tác đi vào chiều sâu, tạo thế đan xen lợi ích, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
a) Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và chiến lực toàn diện là thể hiện hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ở cấp độ khu vực.
b) Hội nhập kinh tế quốc tế không góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng GDP hàng năm ở Việt Nam. 
c) Nước ta đang phát triển vì vậy khi hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam phải chấp nhận từ bỏ lợi ích của mình để hội nhập. 
d) Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần đưa hàng hóa của Việt Nam đến với các thị trường trên thế giới. 
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Sai
	Đây là hình thức song phương giữa hai quốc gia với nhau.

	b)
	Sai 
	Thông qua hội nhập kinh tế quốc tế, hàng hóa nước ta đẩy mạnh xuất khẩu sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng GDP.

	c)
	Sai 
	Khi hội nhập kinh tế quốc tế các nước cùng bình đẳng, cùng có lợi.

	d)
	Đúng 
	Thông qua các hiệp định kinh tế giúp hàng hóa Việt Nam dễ dàng thâm nhập vào thị trường thế giới.


Câu 3: Đọc thông tin sau:
Tổ chức Thương mại thế giới được thành lập và hoạt động từ ngày 01/01/1995 với mục tiêu  thiết lập và duy trì một nền thương mại toàn cầu tự do, thuận lợi và minh bạch. Tham gia WTO, các  quốc gia được hưởng các quy định về tự do thương mại hàng hoá, dịch vụ, sở hữu trí tuệ và đầu tư.       Từ ngày 11/01/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO.
a) Cấp độ hội nhập các quốc gia tham gia trong thông tin là hội nhập khu vực. 
b) Tham gia vào WTO giúp Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư từ các nước trên thế giới. 
c) Trong xu thế hội nhập, nguồn nhân lực ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hút đầu tư. 
d) Tham gia tổ chức quốc tế, chỉ có các nước phát triển được hưởng lợi ích. 
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Sai
	Thông tin trên là là hội nhập toàn cầu.

	b)
	Đúng
	Vốn đầu tư tăng mạnh nhờ vào gia nhập WTO

	c)
	Đúng
	Nguồn nhân lực có chất lượng cao sẽ góp phần mở rộng tiếp nhận hiệu ứng lan tỏa về công nghệ, kỹ năng quản trị và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các nhà đầu tư.


	d)
	Sai 
	Các  quốc gia cùng có lợi cùng được hưởng các quy định về tự do thương mại hàng hoá, dịch vụ, sở hữu trí tuệ và đầu tư.


Câu 4: Đọc thông tin sau:
Đến nay, nước ta đã có quan hệ chính thức với 189/193 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có 4 đối tác chiến lược toàn diện, 17 đối tác chiến lược, 13 đối tác toàn diện); có quan hệ thương mại với 224 đối tác và quan hệ hợp tác với hơn 300 tổ chức quốc tế; đã ký hơn 90 hiệp định thương mại song phương, gần 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; đàm phán, ký kết và thực thi 19 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương với hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới; trong đó 16 FTA đã có hiệu lực với hơn 60 đối tác, phủ rộng khắp các châu lục với tổng GDP chiếm gần 90% GDP toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước dẫn đầu khu vực về tham gia các khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương và đa phương.
a) Nước ta có quan hệ hợp tác kinh tế với 189/193 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
b) Việc ký kết các hiệp định thương mại song phương và đa phương giúp Việt Nam mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại. 
c) Kinh tế đối ngoại là yếu tố giữ vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. 
d) Hoạt động kinh tế đối ngoại là một bộ phận cấu thành chính sách đối ngoại của Việt Nam. 
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Sai
	Đây là quan hệ về ngoại giao, trong số này có những nước vừa có quan hệ ngoại giao vừa quan hệ kinh tế.

	b)
	Đúng
	Thông qua các hoạt động này chúng ta có thể mở rộng thị trường xuất khẩu ra thế giới.

	c)
	Đúng
	Thông qua hoạt động này thúc đẩy hàng hóa giao lưu với thế giới từ đó thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế.

	d)
	Đúng  
	Trong công tác đối ngoại thì hoạt động kinh tế đối ngoại có vai trò quan trọng.





Mã đề 003:
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới thể hiện Việt Nam tham gia cấp độ hội nhập nào dưới đây?
A. Hội nhập song phương.	B. Hội nhập khu vực.
C. Hội nhập toàn cầu,	D. Hội nhập đa phương.
Câu 2: Khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế song phương, các quốc gia không bắt buộc phải thủ nguyên tắc nào dưới đây?
A. Tôn trọng vị thế của nhau.	B. Bình đẳng cùng có lợi.
C. Phải sử dụng ngôn ngữ của nhau.	D. Tôn trọng độc lập chủ quyền.
Câu 3: Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các nước tham gia cần tuân thủ nguyên tắc nào dưới đây?
A. Cá lớn nuốt cá bé.	B. Nước nhỏ phụ thuộc nước lớn.
C. Các bên cùng có lợi.	D. Nước nhỏ không được tự quyết.
Câu 4: Hình thức hợp tác nào dưới đây không phải là biểu hiện của hình thức hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Hội nhập bảo tồn văn hóa.	B. Hội nhập kinh tế song phương.
C. Hội nhập kinh tế toàn cầu.	D. Hội nhập kinh tế khu vực.
Câu 5: Các hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia không gồm hoạt động nào?
A. Thương mại nội địa.	B. Thương mại quốc tế.
C. Dịch vụ thu ngoại tệ.	D. Đầu tư quốc tế.
Câu 6: Một trong những biểu hiện của hợp tác kinh tế quốc tế là các quốc gia có thể cùng quốc gia khác tham gia
A. mở rộng phạm vi lãnh thổ.	B. xâm chiếm quốc gia khác.
C. áp đặt thuế tốt thiểu toàn cầu.	D. thỏa thuận thương mại ưu đãi.
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò và tác dụng to lớn của hội nhập kinh tế quốc tế đối với mỗi quốc gia?
A. Thúc đẩy tăng trưởng.	B. Gia tăng lệ thuộc nước khác.
C. Nâng cao thu nhập người dân.	D. Nâng cao vị thế đất nước.
Câu 8: Là hình thức các bên tham gia hình thành thị trường chung đồng thời xây dựng chính sách kinh tế chung, thực hiện những mục tiêu chung cho toàn liên minh là thể hiện mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ở mức độ
A. thị trường chung.	B. liên minh kinh tế.
C. hiệp định thương mại tự do.	D. thoả thuận thương mại ưu đãi.
Câu 9: Được thành lập bởi các quốc gia trong cùng khu vực địa lí để thúc đẩy tự do thương mại, tự do di chuyển lao động và vốn giữa các thành viên là thể hiện mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ở mức độ

A. liên minh kinh tế.	B. thị trường chung.
C. hiệp định thương mại tự do.	D. thoả thuận thương mại ưu đãi.
Câu 10: Việc các quốc gia cùng nhau tham gia các liên minh thuế quan chung là biểu hiện của hình thức
A. hợp tác lĩnh vực chính trị.	B. hợp tác về biên giới lãnh thổ.
C. hội nhập kinh tế quốc tế.	D. hội nhập về văn hóa dân tộc.
Câu 11: Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về hội nhập khu vực?
A. Là hợp tác kí kết giữa hai quốc gia trên nguyên tắc bình đẳng, củng có lợi.
B. Là quá trình liên kết hợp tác giữa các quốc gia trong một khu vực.
C. Lá quá trình liên kết giữa các quốc gia thông qua việc tham gia các tổ chức toàn cầu.
D. Là quá trình liên kết giữa các quốc gia thông qua việc tham gia các tổ chức xã hội.
Câu 12: Ở cấp độ quốc gia, việc làm nào dưới đây thể hiện sự hội nhập quốc tế?
A. Tài trợ hoạt động khủng bố.	B. Tài trợ tổ chức phi nhân đạo.
C. Tham gia sứ mệnh nhân đạo.	D. Tham gia hiệp định thương mại.
Câu 13: Là hình thức xoá bỏ thuế quan và những hàng rào phi thuế quan đối với những hàng hoá, dịch vụ trong quan hệ buôn bán của các nước thành viên, đồng thời thiết lập và áp dụng một biểu thuế quan chung của các nước thành viên với các nước khác là thể hiện mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ở mức độ
A. liên minh thuế quan.	B. thoả thuận thương mại ưu đãi.
C. hiệp định thương mại tự do.	D. thị trường chung.
Câu 14: Phát biểu nào dưới đây là đúng về hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Hội nhập kinh tế quốc tế chỉ cần thiết đối với những quốc gia đang phát triển để thu hẹp khoảng cách tụt hậu.
B. Trong hội nhập kinh tế quốc tế, một quốc gia được lợi thì sẽ có quốc gia khác chịu thiệt về kinh tế.
C. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra sự phụ thuộc và mất cân bằng về lợi ích giữa các quốc gia với nhau.
D. Hội nhập kinh tế quốc tế có thể diễn ra giữa hai quốc gia với nhau trên cơ sở cùng có lợi về kinh tế.
Câu 15: Quá trình liên kết, hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực trên cơ sở tương đồng về địa   lý, văn hóa, xã hội là một trong những hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ở cấp độ
A. hội nhập kinh tế toàn cầu.	B. hội nhập kinh tế song phương.
C. hội nhập kinh tế toàn diện.	D. hội nhập kinh tế khu vực.
Câu 16: Đối với hình thức hội nhập kinh tế song phương, việc thực hiện những thỏa thuận và nghĩa vụ đã ký kết được áp dụng cho
A. hai quốc gia ký kết với nhau.	B. các nước trong khu vực.
C. mọi quốc gia trên thế giới.	D. nhiều quốc gia khác nhau.
Câu 17: Ngày 11/11/2011 Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê được ký kết và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, xét về cấp độ hợp tác đây là hình thức hợp tác
A. khu vực.	B. song phương.	C. châu lục.	D. toàn cầu. 
Câu 18: Quá trình liên kết, hợp tác giữa hai quốc gia với nhau dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau là biểu hiện của hình thức hợp tác quốc tế ở cấp độ
A. hội nhập toàn cầu.	B. hội nhập khu vực.
C. hội nhập song phương.	D. hội nhập toàn diện.
Câu 19: Trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế giúp mỗi quốc gia có cơ hội
A. mở rộng lãnh thổ.	B. mở rộng chủ quyền.
C. mở rộng thị trường.	D. mở mang trí tuệ.
Câu 20: Thông qua việc gắn kết nền kinh tế của mình với các quốc gia khác trong khu vực và toàn thế giới, giúp các quốc gia có thể tận dụng được những
A. ràng buộc về mặt lãnh thổ.	B. hỗ trợ từ các tổ chức khủng bố.
C. sai lầm của các quốc gia khác.	D. thành tựu khoa học – công nghệ.
Câu 21: Xét về hình thức, hội nhập kinh tế quốc tế là toàn bộ các hoạt động kinh tế đối ngoại của một quốc gia, bao gồm các hoạt động nào dưới đây?
A. Thương mại nội địa, đầu tư quốc tế, du lịch nội địa.
B. Thương mại quốc tế, đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài.
C. Thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, dịch vụ thu ngoại tệ.
D. Toàn cầu hoá kinh tế và toàn cầu hoá chính trị.
Câu 22: Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các bên tham gia không được sử dụng nguyên tắc nào dưới đây?
A. Cùng có lợi.	B. Cưỡng chế.	C. Cùng thỏa thuận.	D. Bình đẳng.
Câu 23: Khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hình thức hội nhập song phương là quá trình liên kết và hợp tác giữa
A. bốn quốc gia.	B. nhiều quốc gia.	C. ba quốc gia.	D. hai quốc gia.
Câu 24: Các dịch vụ quốc tế như du lịch, giao thông vận tải, xuất nhập khẩu lao động,... có vai trò tạo nguồn thu ngoại tệ được gọi là
A. thương mại quốc tế.				B. đầu tư quốc tế.
C. dịch vụ thu ngoại tệ.				D. xuất, nhập hàng hoá.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a); b); c); d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc thông tin sau: 
Trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa, Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Quan hệ song phương và đa phương ngày càng được củng cố, phát triển và dần đi vào chiều sâu. Chúng ta đã xác lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều nước, trong đó với tất cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tạo ra chuyển biến mới về chất trong hoạt động đối ngoại.
Việt Nam ngày càng thực sự phát huy vai trò của mình trong việc tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình liên kết khu vực và thế giới. Là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 1995, nước ta tham gia tích cực và đóng góp vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tham gia các tổ chức và diễn đàn khác như Diễn đàn An ninh khu vực (ARF), Cộng đồng kinh tế châu Á - Thái bình dương (APEC) Diễn đàn cấp cao Đông Á (EAS), Cộng đồng Pháp ngữ, Phong trào không liên kết... Nước ta đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực và đang đàm phán các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định đối tác hợp tác kinh tế khu vực (RCEP).
(Nguồn: Bài viết đăng tải trên Ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18(298), tháng 9/2015)
a) Việt Nam hội nhập kinh tế với nhiều cấp độ: song phương, khu vực và quốc tế.
b) Việt Nam chỉ chú trọng hội nhập kinh tế khu vực vì các nước trong khu vực có đặc điểm, vị trí địa lí tương đồng sẽ thuận lợi cho quá trình hợp tác.
c) Việt Nam là một thành viên tích cực trong hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế.
d) Hội nhập kinh tế sẽ làm giảm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Đúng 
	Được thể hiện ở các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế.

	b)
	Sai 
	Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều nước trong và ngoài khu vực. 
Đến năm 2022, tổng số quan hệ kinh tế - thương mại của Việt Nam đã nâng lên thành 230 nước và vùng lãnh thổ.
(trích https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/827613/hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-cua-viet-nam-giai-doan-2011---2022--nhin-tu-qua-trinh-trien-khai-doi-moi-tu-duy-cua-dang.aspx)

	c)
	Đúng
	Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam ngày càng thực sự phát huy vai trò của mình trong việc tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình liên kết khu vực và thế giới.

	d)
	Sai  
	Hội nhập  mang lại nhiều lợi ích như thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế  tăng vị thế.



Câu 2: Đọc thông tin sau: 
Có ý kiến cho rằng chính sách đối ngoại giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam là hão huyền, phi thực tế, "không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế được"; "đã độc lập, tự chủ thì không thể hội nhập quốc tế và ngược lại, đã hội nhập quốc tế thì không thể có độc lập, tự chủ"; Thể chế chính trị của Việt Nam là khác biệt, không phù hợp với chuẩn mực chung của quốc tế, với một đảng duy nhất cầm quyền càng không thể hội nhập quốc tế.
(Theo https://www.qdnd.vn/phong-chong-dien-bien-hoa-binh/su-phi-ly-cua-luan-dieu-khong-the-co-doc-lap-tu-chu-trong-hoi-nhap-quoc-te-o-viet-nam-740406). 
a) Ý kiến trên phản ánh chưa đúng về sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế.
b) Quan điểm giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế của Đảng sẽ cản trở quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
c) Độc lập, tự chủ là cơ sở, điều kiện, tiền đề để chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
d) Khi hội nhập quốc tế Việt Nam không thể giữ vững độc lập, tự chủ.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Đúng 
	Trả lời ở phạm vi kiến thức: sự cần thiết của hội nhập KT quốc tế.

	b)
	Sai 
	Độc lập, tự chủ là cơ sở, điều kiện, tiền đề để chủ động, tích cực hội nhập quốc tế: quyết định lộ trình, bước đi, cách thức nội dung; lựa chọn giải pháp….
GV tìm hiểu thêm ở http://tapchiqptd.vn/vi/quan-triet-thuc-hien-nghi-quyet/quan-he-giua-doc-lap-tuchu-va-hoi-nhap-quoc-te/13380.html

	c)
	Đúng
	

	d)
	Sai  
	Hội nhập quốc tế góp phần tăng cường khả năng giữ vững độc lập, tự chủ của quốc gia, dân tộc: tạo ra những cơ hội, tiền đề tự chủ trên mọi lĩnh vực, hội nhập quốc tế tạo ra những cơ hội thuận lợi để huy động nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội trong nước, tạo điều kiện rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo ra cơ hội, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, ….



Câu 3: Đọc thông tin sau: 
Hội nhập kinh tế quốc tế  đã góp phần thúc đẩy thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Thời kỳ 1995 - 2022, Việt Nam thu hút được 39.313 dự án với tổng vốn đăng ký 541.149,4 triệu USD, tổng vốn thực hiện 269.227,4 triệu USD (chiếm 49,75% tổng vốn đăng ký). Số dự án và vốn thực hiện hàng năm có xu hướng gia tăng trong thời kỳ này, tăng từ 415 dự án với vốn thực hiện là 7.925,2 triệu USD năm 1995 lên 2.169 dự án với vốn thực hiện là 22.396 triệu USD năm 2022. Vốn FDI vào Việt Nam chiếm 22,87% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp 18,16% GDP và 54,82% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.
(Nguồn:  Theo tạp chí nghiên cứu công nghiệp và thương nghiệp)
a) Hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo cơ hội cho nước ta tiếp cận và sử dụng nguồn lực tài chính cho sự phát triển của đất nước.
b) Việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam càng nhiều càng khiến nước ta lệ thuộc kinh tế vào các nước trên thế giới.
c) Thông tin trên thể hiện Việt Nam là một đối tác tin cậy của các nước trên thế giới.
d) Việc thu hút được nhiều vốn và dự án đầu tư sẽ kiềm hãm xuất khẩu lao động.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Đúng 
	Hội nhập kinh tế quốc tế  đã góp phần thúc đẩy thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.

	b)
	Sai 
	Thu hút đầu tư nước ngoài giúp Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung giải quyết vấn đề lao động, việc làm; góp phần xây dựng một thị trường với nhiều hàng hóa đa dạng, phong phú hơn; thúc đẩy quá trình hiện đại hóa lực lượng sản xuất  thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế VN.

	c)
	Đúng
	Đầu tư tăng  nhờ vào uy tín và tiềm năng của đất nước đối tác tin cậy.

	d)
	Sai  
	Để tiếp cận nguồn lực, thu hút đầu tư  gián tiếp thúc đẩy lực lượng lao động phát triển  nâng cao chất lượng  dễ tiếp cận việc làm trên toàn TG.



Câu 4: Đọc thông tin sau: 
Chương trình “ Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 -2030” vừa được Thủ tương Chính phủ phê duyệt vào tháng 11/2022, tập trung vào nhóm đối tượng thanh thiếu nhi Việt Nam từ 6 -30 tuổi, trong đó đặc biệt chú trọng vào các nhóm đối tượng mà các chương trình, đề án khác chưa phủ tới như trẻ em, thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên làm kinh tế, thanh niên lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chương trình đề ra các mục tiêu cụ thể là: các trường đại học, cao đẳng, THPT xây dựng và tổ chức ít nhất  1 sân chơi ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh, các hoạt động trang bị kĩ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị. Đến năm 2025, 80% các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và 70% cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tương đương, đến năm 2030 phấn đấu 100% các trường đại học cao đẳng, THPT và cơ quan chuyên trách đoàn cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tương đương thành lập hoặc duy trì  thường xuyên ít nhất 1 câu lạc bộ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. 
( Nguồn: https://baobinhthuan.com.vn/nang-cao-nang-luc-ngoai-ngu-va-hoi-nhap-quoc-te-cho-thanh-thieu-nhi-105702.html)
a) Mỗi thanh niên, học sinh tích cực nâng cao năng lực ngoại ngữ là góp phần thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế.
b) Học ngoại ngữ không phải là yếu tố quyết định sự thành công của hội nhập kinh tế quốc tế.
c) Học Tiếng Anh sẽ làm tăng nguy cơ mất gốc tiếng Việt của giới trẻ.
d) Thực hiện đề án học ngoại ngữ là Tiếng Anh tạo thuận lợi cho công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Đúng 
	Đây là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  hội nhập kinh tế quốc tế.

	b)
	Đúng
	Ngoại ngữ chỉ là yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của hội nhập kinh tế quốc tế. Để Hội nhập KTQT thành công cần nhiều yếu tố: chính sách, đường lối, chất lượng lao động,…..

	c)
	Sai
	Đây là yêu cầu cần thiết của một công dân toàn cầu. Việc có mất gốc hay không còn tuỳ thuộc vào phương pháp, thời điểm, cách thức tiếp cận một ngôn ngữ mới.

	d)
	Sai
	Đề án học ngoại ngữ không chỉ tiếng Anh mà còn các ngoại ngữ khác: Pháp, Hàn, Nhật…..






Mã đề 004
CHỦ ĐỀ 2 - LỚP 12
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Quá trình một quốc gia thực hiện gắn kết nền kinh tế của mình với nền kinh tế các quốc gia trên thế giới trên cơ sở cùng có lợi và tuân thủ các quy định chung được gọi là
A. tăng trưởng kinh tế quốc tế.			B. hội nhập kinh tế quốc tế.
C. xu thế đa phương hóa.				D. quản lí chuỗi cung ứng.
Câu 2: Hội nhập kinh tế quốc tế bao gồm toàn bộ các hoạt động kinh tế đối ngoại của một quốc gia bao gồm thương mại quốc tế, dịch vụ thu ngoại tệ và
A. các chỉ tiêu về tiến bộ xã hội.			B. cải cách hoạt động tư pháp.
C. đầu tư trong và ngoài nước	.			D. đầu tư công của Chính phủ.
Câu 3: Sự ra đời của yếu tố nào sau đây trở thành động lực quan trọng có vai trò thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Sự đa dạng về văn hóa.				B. Sự khác biệt về thể chế.
C. Nền kinh tế thị trường.				D. Kinh tế tự cấp, tự túc.
Câu 4: Hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan đối với tất cả các quốc gia được diễn ra trong bối cảnh 
A. bản địa hóa.					B. toàn cầu hóa.
C. hội nhập văn hóa.					D. chuyển giao công nghệ.
Câu 5: Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại ý nghĩa nào sau đây với mỗi quốc gia?
A. Bảo tồn các giá trị văn hóa.			B. Tạo được sự khác biệt về kinh tế.
C. Bảo tồn nguồn nhân lực.				D. Giúp mở rộng thị trường.
Câu 6: Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại ý nghĩa nào sau đây với mỗi quốc gia?
A. Thu hút nguồn vốn đầu tư.				B. Tạo ra sự lệ thuộc lẫn nhau.
C. Hạn chế khủng hoảng kinh tế.			D. Gia tăng tiền mặt trong lưu thông.
Câu 7: Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại ý nghĩa nào sau đây với mỗi quốc gia?
A. Bảo tồn các giá trị văn hóa.			B. Tạo ra được sự khác biệt về thể chế.
C. Thu hẹp nguồn nhân lực.				D. Giúp mở rộng thị trường.
Câu 8: Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại ý nghĩa nào sau đây với mỗi quốc gia?
A. Khai thác triệt để tài nguyên thiên nhiên.		B. Thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế.
C. Sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch.		D. Gia tăng nhu cầu sử dụng ngoại tệ.
Câu 9: Đối với các nước đang phát triển, việc hội nhập kinh tế quốc tế mang lại lợi ích nào sau đây?
A. Tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh.		B. Góp phần bảo vệ môi trường.
C. Tiếp cận được nguồn vốn nước ngoài.		D. Giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc.
Câu 10: Đối với các nước đang phát triển, việc hội nhập kinh tế quốc tế mang lại lợi ích nào sau đây?
A. Tiếp thu khoa học, công nghệ tiên tiến.		B. Gia tăng sức ép cạnh tranh.
C. Giảm thiểu bất bình đẳng xã hội.			D. Phát huy được bản sắc dân tộc.
Câu 11: Xét theo cấp độ, hợp tác kinh tế giữa quốc gia này với một quốc gia khác được gọi là hợp tác
A. song phương.		B. đơn phương.	C. tự do.		D. dân chủ.
Câu 12: Xét theo cấp độ, hợp tác kinh tế giữa quốc gia với nhiều quốc gia trong khu vực được gọi là hợp tác
A. vùng miền.			B. khu vực.		C. liên đới.		D. liên kết.
Câu 13: Việc một quốc gia tham gia hợp tác với các tổ chức kinh tế quốc tế được gọi là hợp tác
A. công bằng.			B. đa ngành .		C. toàn cầu.		D. toàn diện.
Câu 14: Một trong những hình thức của hoạt động kinh tế đối ngoại là
A. thương mại quốc tế.				B. khai thác, chuyển giao.		
C. phân chia thuộc địa.				D. đối tác tác công tư.
Câu 15: Một trong những hình thức của hoạt động kinh tế đối ngoại là
A. quản trị truyền thông.				B. Mua bán thương hiệu.		
C. cứu trợ nhận đạo.					D. đầu tư quốc tế.
Câu 16: Hoạt động kinh tế đối ngoại có thể thực hiện thông qua hình thức nào sau đây?
A. Dịch vụ hành chính công.				B. Dịch vụ thu ngoại tệ.		
C. Điều chỉnh siêu lạm phát.				D. Phát hành hộ chiếu.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 17, 18, 19
    Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2002 đồng Euro đã chính thức được lưu hành trong 12 quốc gia thành viên Đồng tiền chung ra đời góp phần hoàn thiện thị trường chung châu Âu, gỡ bỏ những hàng rào phi thuế quan, tác động tích cực đến hoạt động kinh tế, tài chính, đầu tư, tiết kiệm chi phí hành chính. Các giao dịch trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí... của khu vực đều được thống nhất bởi một hệ thống tiền tệ chung.
Câu 17: Việc các quốc gia châu Âu lưu hành đồng tiền chung đã phản ánh xu thế nào sau đây trong kinh tế?
A. Nâng cao vị thế quốc gia.				B. Cân bằng tỉ giá khu vực.			
C. Hội nhập kinh tế quốc tế.				D. Tăng trưởng kinh tế độc lập.
Câu 18: Việc lưu hành đồng tiền chung mang lại ý nghĩa nào sau đây cho các quốc gia thành viên?
A. Cân đối cung cầu tiền mặt.				B. Động lực của tiến trình hợp tác, liên kết.		
C. Giảm chi tiêu ngân sách.				D. Thúc đẩy độc quyền về tiền tệ.
Câu 19: Các quốc gia thành viên cần thực hiện tốt nội dung nào sau đây để đảm bảo việc sử dụng đồng tiền chung mang lại lợi ích cho mình?
A. Gia tăng đầu tư công.				B. Tuân thủ các quy định chung.		
C. Cắt giảm lãi suất tín dụng.				D. Áp dụng quy luật cạnh tranh.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 20, 21, 22
   Năm 2023, điểm nổi bật là dòng vốn FDI mới đổ vào lĩnh vực sản xuất tăng mạnh, bất chấp nhiều khó khăn kinh tế toàn cầu và những hạn chế sau đại dịch Covid-19. Vốn FDI vẫn được xem là “cơn gió thuận” đối với Việt Nam trong bối cảnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù còn những tồn tại liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực, nhưng Việt Nam vẫn được đánh giá có môi trường đầu tư hấp dẫn với nhiều ưu thế vượt trội, cũng như chính sách thu hút đầu tư nước ngoài hấp dẫn. 
Câu 20: Dòng vốn FDI đổ vào lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam là hình thức của hoạt động kinh tế đối ngoại nào dưới đây?
A. Liên minh thuế quan.				B. Cho vay ưu đãi.		
C. Viện trợ nhân đạo.					D. Đầu tư quốc tế.
Câu 21: Dòng vốn FDI đổ vào lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam nang lại lợi ích nào sau đây cho lực lượng lao động ở Việt Nam?
A. Cơ hội việc làm.					B. Tiếp cận nguồn vốn.		
C. Thu đổi ngoại tệ.					D. Tăng trưởng kinh tế.
Câu 22: Việc làm nào sau đây thể trách nhiệm của công dân, người lao động trong việc góp phần tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn ở Việt Nam để đón nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài?
A. Nâng cao trình độ, tay nghề.			B. Sử dụng thẻ thanh toán.		
C. Trích lập quỹ dự phòng.				D. Nâng cao năng lực cạnh tranh.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 23, 24
   Năm 2024, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường ổn định, có thu nhập cao như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Đức... Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới Bộ sẽ tập trung nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.
Câu 23: Việc lao động ở Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thể hiện hình thức nào sau đây quá trình hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Đầu tư gián tiếp.					B. Đầu tư trực tiếp.		
C. Nhập khẩu chuyên gia.				D. Xuất khẩu lao động.
Câu 24: Để đạt mục tiêu nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động quốc tế, chủ thể nào sau đây đóng vai trò quan trọng nhất?
A. Doanh nghiệp nước ngoài.				B. Người tiêu dùng.		
C. Nhà nước.						D. Người lao động.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a); b); c); d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc thông tin sau:
   Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - ASEAN tăng gấp 7 lần sau hơn 20 năm trở thành thành viên của khối này, từ khoảng 5,8 tỷ USD năm 1996 lên 41,49 tỷ USD năm 2016, chiếm tỷ trọng 11,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang các nước ASEAN năm 2016 đạt gần 17,45 tỷ USD, tăng 6,8 lần với tốc độ tăng bình quân 10%/năm. Việt Nam cũng là điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp ASEAN. Đầu tư từ các nước ASEAN vào Việt Nam năm 2016 chiếm 45% tổng vốn FDI vào Việt Nam, tăng khoảng 2,5 lần so cùng kỳ năm 2015.
   a) Quan hệ giữa Việt Nam – ASEAN là biểu hiện của thương mại quốc tế.
   b) Khi gia nhập ASEAN, Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường.
   c) Kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang các nước ASEAN tăng 2,5 lần so với cùng kỳ.
   d) Năm 2016 xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN gần 17,45 tỷ USD là đầu tư quốc tế.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Đúng 
	Đây là hoạt động trao đổi hàng hóa dịch vụ giữa các quốc gia (được hiểu là hoạt động xuất nhập khẩu

	b)
	Đúng
	Liên kết, hợp tác giữa các quốc gia trong một khu vực sẽ giúp mở rộng thị trường, đầu tư thương mại….

	c)
	Sai
	Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - ASEAN tăng gấp 7 lần

	d)
	Sai
	17, 45 tỷ USD là doanh thu xuất khẩu. Đầu tư quốc tế là di chuyển vốn đầu tư từ quốc gia này đến quốc gia khác.



Câu 2: 
Hội nhập kinh tế quốc tế  đã góp phần thúc đẩy thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Thời kỳ 1995 - 2022, Việt Nam thu hút được 39.313 dự án với tổng vốn đăng ký 541.149,4 triệu USD, tổng vốn thực hiện 269.227,4 triệu USD (chiếm 49,75% tổng vốn đăng ký). Số dự án và vốn thực hiện hàng năm có xu hướng gia tăng trong thời kỳ này, tăng từ 415 dự án với vốn thực hiện là 7.925,2 triệu USD năm 1995 lên 2.169 dự án với vốn thực hiện là 22.396 triệu USD năm 2022. Vốn FDI vào Việt Nam chiếm 22,87% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp 18,16% GDP và 54,82% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa
a) Việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là biểu hiện của hình thức dịch vụ thu ngoại tệ trong hội nhập kinh tế quốc tế.
b) Hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo cơ hội cho nước ta tiếp cận và sử dụng nguồn lực tài chính cho sự phát triển của đất nước.
c) Việc thu hút được nhiều vốn và dự án đầu tư sẽ khiến nền kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc nguồn lực từ bên ngoài.
d) Thông tin trên thể hiện Việt Nam là một đối tác tin cậy của các nước trên thế giới.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Sai
	Đây là hình thức hoạt động đầu tư quốc tế.

	b)
	Đúng 
	Hội nhập KTQT cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ bên ngoài: ODA, FDI (ví dụ cụ thể cho hs hiểu)

	c)
	Sai
	Thu hút đầu tư nước ngoài giúp Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung giải quyết vấn đề lao động, việc làm; góp phần xây dựng một thị trường với nhiều hàng hóa đa dạng, phong phú hơn; thúc đẩy quá trình hiện đại hóa lực lượng sản xuất  thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế VN.

	d)
	Đúng
	Đầu tư tăng  nhờ vào uy tín và tiềm năng của đất nước đối tác tin cậy.



Câu 3: Đọc thông tin sau:
   Nhật Bản là đối tác lớn của Việt Nam. Năm 1992, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,3 tỷ USD, năm 2002 đạt 4,9 tỷ USD, đến năm 2012 đã tăng lên 24,7 tỷ USD và đặc biệt năm 2022 đã đạt đến 47,6 tỷ USD; cán cân thương mại tương đối cân bằng, khoảng 0,8 tỷ USD nghiêng về phía Việt Nam. Nhật Bản cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam. Nếu như năm 2002 có 48 dự án với 102 triệu USD, thì đến năm 2012 đã có 317 dự án với  5,13 tỷ USD và lũy kế đến năm 2022 có 4.978 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 68,89 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất, chế tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản..., với hai hình thức chính là 100% vốn nước ngoài và hình thức hợp đồng BOT. Vốn ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam chiếm 30% tổng số vốn ODA của cộng đồng quốc tế cho Việt Nam, với số vốn cam kết khoảng 29,3 tỷ USD.
a) Hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản là hợp tác đơn phương.
   b) Sự tăng trưởng của kim ngạch thương mại giữa hai nước là biểu hiện của đầu tư quốc tế.
   c) Thông qua quá trình hợp tác, Việt Nam đã tiếp cận được nguồn vốn từ Nhật Bản.
   d) Việc hợp tác chỉ mang lại lợi ích cho Việt Nam.

	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Sai
	Đây là hợp tác song phương

	b)
	Sai 
	Đây là hoạt động thương mại quốc tế

	c)
	Đúng
	Việt Nam đã thu hút được vốn từ NB: ODA, FDI ( như trong thông tin)

	d)
	Sai
	Hợp tác trên cơ sở cả hai cùng có lợi. Nhật Bản cũng thu được lợi nhuận từ kinh tế, giải quyết được vấn đề nguồn lao động ….


Câu 4: Đọc thông tin sau:
   Nhật Bản là đối tác lớn của Việt Nam. Năm 1992, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,3 tỷ USD, năm 2002 đạt 4,9 tỷ USD, đến năm 2012 đã tăng lên 24,7 tỷ USD và đặc biệt năm 2022 đã đạt đến 47,6 tỷ USD; cán cân thương mại tương đối cân bằng, khoảng 0,8 tỷ USD nghiêng về phía Việt Nam. Nhật Bản cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam. Nếu như năm 2002 có 48 dự án với 102 triệu USD, thì đến năm 2012 đã có 317 dự án với  5,13 tỷ USD và lũy kế đến năm 2022 có 4.978 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 68,89 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất, chế tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản..., với hai hình thức chính là 100% vốn nước ngoài và hình thức hợp đồng BOT. Vốn ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam chiếm 30% tổng số vốn ODA của cộng đồng quốc tế cho Việt Nam, với số vốn cam kết khoảng 29,3 tỷ USD.
a) Hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản là biểu hiện của hội nhập kinh tế quốc tế.
   b) Việc Nhật Bản cho Việt Nam vay vốn ưu đãi (ODA) là biểu hiện của thương mại quốc tế.
   c) Thông qua quá trình hợp tác,Việt Nam đã tiếp cận được khoa học công nghệ từ Nhật Bản.
   d) Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam chỉ mang lại lợi ích cho họ.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Đúng 
	Đây là cấp độ hội nhập song phương

	b)
	Sai 
	Biểu hiện của hoạt động đầu tư quốc tế.

	c)
	Đúng
	Hội nhập KTQT cơ hội tiếp cận nguồn lực từ bên ngoài: vốn, KHCN (ví dụ cụ thể cho hs hiểu)

	d)
	Sai
	Hội nhập KTQT trên cơ sở hai bên cùng có lợi: Việt Nam tiếp cận vốn đầu tư, KHCN….



---HẾT---




Mã đề 005				HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Quá trình một quốc gia thực hiện gắn kết nền kinh tế của mình với nền kinh tế các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới dựa trên cơ sở cùng có lợi và tuân thủ các quy định chung là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
	A. Hội nhập kinh tế quốc tế.			B. Liên kết kinh tế quốc tế.
	C. Kết nối kinh tế quốc tế.			D. Tích hợp kinh tế quốc tế.
Câu 2. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của mỗi quốc gia phải dựa trên cơ sở 
	A. cùng có lợi và tuân thủ các quy định chung
	B. cùng hưởng lợi ích riêng và tuân thủ các quy định chung
	C. cùng tôn trọng và tuân thủ các quy định của mỗi quốc gia.
	D. cùng được đảm bảo nguyên tắc và pháp luật quốc tế.
Câu 3. Hội nhập kinh tế quốc tế bao gồm các hình thức hội nhập nào dưới đây?
	A. Song phương, khu vực, toàn cầu. 		B. Song phương, đa phương, toàn diện.
	C. Thoả thuận, liên minh, hợp tác. 		D. Thoả thuận, liên kết, hoà nhập.
Câu 4.  Hai nước Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 và nâng cấp lên quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược vào năm 2009; tiếp đó năm 2022, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Điều này thể hiện cho hình thức hội nhập kinh tế
	A. song phương.	B. toàn diện.	C. toàn cầu.	D. khu vực.
Câu 5. Việt Nam tham gia vào diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào năm nào? 
	A. 1998. 	B. 1995.	C. 1997.	D. 2000
Câu 6. Trong xu thế toàn cầu hoá, việc hội nhập kinh tế quốc tế là
	A. tính tất yếu khách quan.				B. yêu cầu bắt buộc với mỗi quốc gia.
	C. cơ hội tiếp cận nguồn lực bên ngoài.		D. hoạt động cần thiết cho sự phát triển kinh tế. 
Câu 7. Sự hợp tác được kí kết giữa các quốc gia trong một khu vực trên cơ sở sự tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội hoặc có chung mục tiêu, lợi ích phát triển là cấp độ hội nhập kinh tế
A. Khu vực	B. đa phương.	C. toàn cầu.	D. song phương.
Câu 8. Quá trình liên kết, gắn kết giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng nhau thỏa thuận, cùng tham gia các tổ chức toàn cầu là hình thức hội nhập nào dưới đây?
A. Hội nhập kinh tế toàn cầu.	B. Hội nhập kinh tế khu vực.
C. Hội nhập kinh tế đa phương.	D. Hội nhập kinh tế song phương.
Câu 9. Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế nào dưới đây là hình thức hội nhập toàn cầu?
	A. WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới).				
	B. ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) 
	C. APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương)
	D. TPP (Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương)
Câu 10. Đối với một đất nước đang phát triển như Việt Nam, để thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển thì cần
	A. chủ động hội nhập kinh tế quốc tế với các quốc gia/vùng lãnh thổ. 
	B. chỉ lựa chọn phát triển quan hệ kinh tế với các quốc gia phát triển.
	C. chỉ lựa chọn liên kết, hợp tác với các quốc gia trong khối Asean. 
	D. chủ động tách biệt quan hệ thương mại với nước láng giềng.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chính sách nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam?
	A. Đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại.
	B. Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính.
	C. Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài. 
	D. Thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. 
Câu 12. Tháng 01/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức nào sau đây?
	A. WTO.			B. WHO.			C. UNICEF.			D. WB.
Câu 13. Các hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia không gồm hoạt động nào?
	A. Thương mại nội địa. 				B. Đầu tư quốc tế. 
	C. Dịch vụ thu ngoại tệ. 				D. Thương mại quốc tế.
Câu 14. Hiệp định thương mại tự do đầu tiên mà Việt Nam ký kết với quốc gia hoặc khu vực nào dưới đây?
	A. ASEAN.		B. Liên minh Châu Âu. 		C. Hoa Kỳ.		D. Nhật Bản.
Câu 15. Trong các tổ chức quốc tế sai, tổ chức nào Việt Nam chưa phải là thành viên?
	A. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
	B. Liên Hiệp Quốc (UN).
	C. Ngân hàng thế giới (WB).
	D. Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Câu 16. Các hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia không gồm hoạt động nào? 
A. Thương mại quốc tế.					B. Đầu tư quốc tế.
C. Dịch vụ thu ngoại tệ.					D. Thương mại nội địa
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 17, 18
	Năm 2023 đã chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Ngoài việc thực hiện 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA), Việt Nam còn kí kết FTA song phương với Israel (VIFTA) và hoàn tất đàm phán với UAE mở ra cánh cửa thị trường Trung Đông, với quy mô GDP khoảng 2 000 tỉ USD.	
(Theo: Báo Mới, “Dấu ấn hội nhập kinh tế quốc tế năm 2023”, ngày 02/01/2024) 
Câu 17. Việc Việt Nam tham gia hợp tác kinh tế quốc tế với Israel (VIFTA) thể hiện cấp độ nào của hội nhập kinh tế quốc tế?
	A. Cấp độ song phương.				B. Cấp độ đa phương.
	C. Cấp độ khu vực.					D. Cấp độ toàn cầu.
Câu 18. Việc Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ đem lại lợi ích gì?
	A. Thu hẹp thị trường xuất, nhập khẩu. 		B. Tách biệt mối quan hệ kinh tế.
	C. Giảm nguy cơ cạnh tranh.			D. Mở rộng thị trường xuất khẩu.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 19, 20, 21 
Trên đà phát triển quan hệ kinh tế với các tổ chức quốc tế, các công ty đa quốc gia, Việt Nam đã kí kết một số hiệp định thương mại như Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản năm 2009 (VJEPA), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile năm 2011 (VCFTA), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc năm 2015 (VKFTA). Việc hình thành AEC năm 2015, CPTPP năm 2016, EVFTA năm 2020; kí kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam, Anh và Bắc Ireland (UKVFTA, năm 2020) đã thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Năm 2022, Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán 17 FTA, trong đó, có 15 FTA có hiệu lực và đang thực thi cam kết, 2 FTA đang đàm phán (FTA giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA FTA), FTA Việt Nam - Israel).
Câu 19. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam, Anh và Bắc Ireland (UKVFTA, năm 2020) được đề cập trong thông tin trên là hình thức hội nhập sub
A. song phương.					B. khu vực.
C. toàn cầu.						D. thương mại ưu đãi.
Câu 20. Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và AEC là hình thức hội nhập
A. song phương.					B. khu vực.
C. toàn cầu.						D. thị trường chung.
Câu 21. Trong các hình thức hội nhập được nhắc đến trong thông tin trên, đâu không phải là hình thức hội nhập kinh tế song phương của Việt Nam?
A. Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA).
B. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam, Anh và Bắc Ireland (UKVFTA).
C. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA).
D. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 22, 23, 24
Kể từ khi chính thức gia nhập WTO, Việt Nam đã ghi nhận những thành tựu về phát triển kinh tế. Việt Nam trở thành nền kinh tế có độ mở cao, tới 200% GDP và cải thiện cán cân thương mại hàng hóa, chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu trong giai đoạn 2016 - 2020. Đến năm 2020 nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đã phương đã có hiệu lực, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hành hóa của nước ta ngày càng mở rộng. Theo Tổng cục Thống kê, từ năm 2016 đến năm 2022, cán cân thương mại của Việt Nam luôn đạt thặng dư với mức xuất siêu tăng dần qua các năm. Năm 2022, cán cân thương mại xuất siêu đạt 12,4 tỷ USD, là năm thứ 7 liên tiếp cán cân thương mại hàng hóa ở mức thặng dự mặc dù gặp nhiều khó khăn sau ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Trở thành một trong 20 nền thương mại lớn nhất thế giới.
Câu 22: Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam?
A. Dịch chuyển dòng ngoại tệ.	B. Gia tăng sự lệ thuộc về chính trị.
C. Tăng cường quốc phòng.	D. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.
Câu 23: Việc gia nhập WTO của Việt Nam là biểu hiện của hình thức hội nhập nào dưới đây?
A. Hội nhập khu vực.	B. Hội nhập toàn cầu.
C. Hội nhập song phương.	D. Hội nhập toàn diện.
Câu 24: Khi gia nhập tổ chức Thương mại thế giới WTO, Việt Nam có điều kiện tham gia sâu vào hoạt động nào dưới đây cùng với các nước trên thế giới?
A. Giữ gìn hòa bình.	B. Hệ thống thanh toán tiền tệ.
C. Củng cố quốc phòng.	D. Chuỗi giá trị và sản xuất.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a); b); c); d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc thông tin sau:
	Để khẳng định được vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, Việt Nam đã và đang phấn đấu dần đóng vai trò “nòng cốt, dẫn dắt, hoà giải, sáng kiến, tích cực, có trách nhiệm” tại các diễn đàn, tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể. Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 189/193 nước thuộc tất cả các châu lục và có quan hệ tốt đẹp với tất cả nước lớn, các Uỷ viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với 17 quốc gia (trong đó có 3 đối tác chiến lược toàn diện), 13 đối tác toàn diện. Năm 2020, Việt Nam đã phê chuẩn và triển khai có hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); tham gia ký Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), tham gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực. Đã có 71 nước công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường.
	Việt Nam đã gia nhập ASEAN năm 1995; ASEM năm 1996; APEC năm 1998; WTO năm 2007; CPTPP năm 2018. Đã đăng cai thành công Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2006 và 2017; hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai năm 2019…
								(Nguồn: dangcongsan.vn, Ngày 30/09/2021)
	a. Tất cả các tổ chức quốc tế trong thông tin trên đều là tổ chức quốc tế có cấp độ toàn cầu.
	b. Cấp độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là hội nhập khu vực.
	c. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là tổ chức quốc tế có cấp độ hội nhập toàn cầu.
	d. Việc công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường là minh chứng duy nhất thể hiện được mặt tích cực của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. 
Đáp án: SAI
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Sai
	Một số tổ chức ở cấp độ hội nhập toàn cầu, một số ở cấp độ khu vực

	b)
	Đúng  
	Tập hợp hầu hết các nước nằm bên bờ Thái Bình Dương với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị.

	c)
	Sai
	Đây là cấp độ hôị nhập kinh tế quốc tế ở cấp độ khu vực

	d)
	Sai
	Những thành tự khác của Việt Nam khi HNKTQT: thương mại tự do (theo thông tin)


Câu 2. Đọc thông tin sau: 
	Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặng đường 30 năm hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Đây là Hiệp định thương mại tự do (FTA) đầu tiên giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Đối với EVFTA, phần lớn các cam kết của Hiệp định này bắt đầu được triển khai trên thực tế, bao gồm cả các cam kết về thuế quan, mở cửa thị trường dịch vụ, đầu tư, mua sắm công và cam kết quy tắc trong nhiều lĩnh vực. 
	a. Cam kết về thuế quan là trách nhiệm của các bên tham gia hiệp định trên. 
	b. Hiệp định trên là thoả thuận thương mại ưu đãi giữa các bên. 
	c. Tham gia hiệp định trên, các bên chỉ xoá bỏ một phần hàng rào thuế quan giữa các bên tham gia thoả thuận. 
	d. Đối với các nước ngoài hiệp định không được hưởng lợi từ việc xoá bỏ hàng rào thuế quan này.

	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Đúng
	Đây là thoả thuận giữa các bên tham gia.

	b)
	Sai 
	Đây là hiệp định thương mại tự do.

	c)
	Sai
	Hiệp định thương mại tự do nghĩa là thoả thuận giữa các bên nhằm xoá bỏ hầu hết hang rào thuế quan và phi thuế quan.

	d)
	Đúng
	Trong hiệp định thương mại các bên vẫn duy trì chính sách thuế quan riêng đối với các nước ngoài hiệp định.


Câu 3. Đọc thông tin sau: 
	Nhờ sự hội nhập khu vực và khởi đầu là ASEAN, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng mạnh qua các năm, từ 10 tỷ USD (năm 1995) lên 38 tỷ USD (năm 2019). Năm 2019, Việt Nam xếp thứ hai mươi mốt về thu hút vốn FDI toàn thế giới, đứng thứ ba ở khu vực, chỉ sau Singapore và Indonesia. Hai mươi lăm năm qua cũng chứng kiến kim ngạch xuất  - nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam tăng trưởng vượt bậc với ASEAN là đối tác lớn, quan trọng hàng đầu. Tiêu biểu như năm 2019, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam sang ASEAN đạt 57 tỷ USD, tăng gấp 17 lần so với năm 1995, trong đó xuất khẩu đạt 24,96 tỷ USD, nhập khẩu đạt 32,09 tỷ USD. ASEAN là đối tác xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam (sau Mỹ, EU, Trung Quốc) là thị trường cung cấp hàng hóa nhập khẩu lớn thứ ba vào Việt Nam (sau Trung Quốc và Hàn Quốc).
	a. Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) còn có tên gọi khác là vốn ODA. 
	b. Nhờ sự hội nhập khu vực mà khởi đầu là ASEAN, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn duy trì đều qua các năm. 
	c. ASEAN là đối tác xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam(sau Mỹ, EU, Trung Quốc). 
	d. Tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN đã giúp Việt Nam mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư, có cơ hội tiếp cận đến khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới. 
Đáp án: ĐÚNG
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Sai
	ODA là nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế nhằm phát triển kinh tế và xã hội của các nước đang phát triển, trong khi FDI là vốn đầu tư trực tiếp từ các cá nhân hoặc tổ chức để tham gia vào hoạt động kinh doanh tại một quốc gia khác.

	b)
	Sai 
	Tăng mạnh qua các năm. (chứng minh bằng số liệu trong thông tin)

	c)
	Đúng
	Thông tin đã thể hiện.

	d)
	Đúng
	Hội nhập kinh tế quốc tế giúp mỗi quốc gia mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư, tăng cường sức cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế; đồng thời tiếp cận các nguồn lực từ các nước. (lấy VD thực tế)


Câu 4. Đọc thông tin sau: 
	Trên đà phát triển quan hệ kinh tế với các tổ chức quốc tế, các công ty đa quốc gia, Việt Nam đã kí kết một số hiệp định thương mại như Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản năm 2009 (VJEPA), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile năm 2011 (VCFTA), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc năm 2015 (VKFTA). Việc hình thành AEC năm 2015, CPTPP năm 2016, EVFTA năm 2020; kí kết thương mại tự do giữa Việt Nam, Anh và Bắc Ireland (UKFTA, năm 2020) đã thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Năm 2022, Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán 17 FTA, trong đó có 15 FTA có hiệu lực và đang thực thi cam kết, 2 FTA đang đàm phán (FTA giữa Việt Nam và khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA FTA), FTA Việt Nam – Israel).
	a. Hiệp định thương mại tự do VCFTA là hình thức hội nhập song phương 
	b. Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế chủ yếu ở cấp độ song phương.
	c. Một số hiệp định thương mại đối tác kinh tế giữa Việt Nam với các quốc gia và khu vực trên là quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. 
	d. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam thường chú trọng đến liên kết với các quốc gia có trình độ phát triển tương đồng.
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Gợi ý trả lời.

	a)
	Đúng
	Hội nhập giữa Việt Nam – ChiLê

	b)
	Sai
	Việt Nam tham gia với nhiều cấp độ hôị nhập: song phương, khu vực, toàn cầu (cho VD) 

	c)
	Đúng
	Chứng minh vị thế và uy tín của VN trên trường quốc tế đã tăng. (dẫn chứng các thành tựu đạt được)

	d)
	Sai
	Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều nước khác về trình độ phát triển.
Đến năm 2022, tổng số quan hệ kinh tế - thương mại của Việt Nam đã nâng lên thành 230 nước và vùng lãnh thổ.
(trích https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/827613/hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-cua-viet-nam-giai-doan-2011---2022--nhin-tu-qua-trinh-trien-khai-doi-moi-tu-duy-cua-dang.aspx)



